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QUY TRÌNH

Công nhận ‘gia đình văn hóa’ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       ……)


I. MỤC ĐÍCH: 
- Hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;
- Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư, bình bầu gia đình văn hóa;
- Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã xem xét và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận “Gia đình vănhóa” hàng năm;
- Căn cứ quyết định công nhận “Gia đình văn hóa” hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 
Áp dụng đối với cá nhân/tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực “Gia đình văn hóa” với thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của xã.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Căn cứ hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Lành, thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, trị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. Có hiệu lực từ ngày 24/11/2011.
IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

UBND: Ủy ban nhân dân

          Bộ phận TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
          Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.
ISO: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN I SO 9001: 2015
V. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 (V.1. Thông tin thủ tục hành chính:
	TT
	Nội dung

	1.
	Điều kiện thực hiện TTHC: 
- Điều kiện 1:
1. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:
a) Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; không vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước, hương ước cộng đồng;
b) Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa nơi công cộng; bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;
c) Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không mắc các tệ nạn xã hội; tham gia tích cực bài trừ tệ nạn xã hội và phòng chống các loại tội phạm;
d) Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua; các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng.
2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng:
a) Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ. Không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; thực hiện bình đẳng giới; vợ chồng thực hiện sinh con đúng quy định, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan;
b) Gia đình nề nếp; ông bà, cha mẹ gương mẫu; con cháu thảo hiền; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình;
c) Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh; nhà ở ngăn nắp; khuôn viên xanh-sạch-đẹp; sử dụng nước sạch, nhà tắm và hố xí hợp vệ sinh; các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao;
d) Tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo; đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo khác ở cộng đồng.
3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả:
a) Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học; người lớn trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
b) Có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, chủ động “Xóa đói giảm nghèo”, năng động làm giàu chính đáng;
c) Kinh tế gia đình ổn định, thực hành tiết kiệm; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao.
- Điều kiện 2:
Thời gian xây dựng “Gia đình văn hóa” là 01 năm (công nhận lần đầu); 03 năm (cấp Giấy công nhận).

	2.
	Hồ sơ bao gồm:

	
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Bản đăng ký xây dựng danh hiệu ‘Gia đình văn hóa’
	x
	

	02
	Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận ‘ Gia đình văn hóa’ (có từ 60% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị)
	x
	

	3.
	Số lượng hồ sơ: 01 Bộ

	4.
	Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5.
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	6.
	Lệ phí: Không thu


V.2. Diễn giải quy trình:

	Stt
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	1
	Nộp hồ sơ:

- Các thôn chuẩn bị hồ sơ theo mục V.2.1;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
	Tổ chức/Công dân
	Giờ hành chính
	QT-VHTT-01/Theo mục V.2.1

	2
	Tiếp nhận  hồ sơ và chuyển hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của hồ sơ; 
- Hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;

- Chuyển hồ sơ cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

	Bộ phận TN&TKQ

	Giờ hành chính
	QT-VHTT-01/PHDHS
QT-VHTT-01/ PTNHS
QT-VHTT-01/ PTHS

	3
	Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:
 - Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã căn cứ hướng dẫn 1000/HD-SVTT ngày 17 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để thẩm định hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn cho các thôn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ;
 - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thì chuyển hồ sơ cho Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.
	Ban Thường trực UBMTTQVN xã
	Giờ hành chính
	Trả lời văn bản (nếu đúng hoặc không đúng với hồ sơ)

	4
	Phê duyệt:

Lãnh đạo xem xét hồ sơ:

- Trường hợp đồng ý: Lãnh đạo xã ký vào quyết định công nhận danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa (có danh sách kèm theo)
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã.
	Lãnh đạo 

cấp xã
	Giờ hành chính
	Văn bản trả lời (nếu  đúng hoặc không đúng hồ sơ)

	5
	Đóng dấu và chuyển hồ sơ:

 - Đóng dấu;
- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

 - Chuyển hồ sơ Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã.
	Văn thư
	Giờ hành chính
	Văn bản trả lời (nếu đúng hoặc không đúng hồ sơ)

	6
	Trả kết quả cho tổ chức/công dân


	Bộ phận TN&TKQ

	Giờ hành chính
	Quyết định hành chính và Giấy công nhận.
(có danh sách kèm theo)


VI. BIỂU MẪU

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	QT-VHTT-01/ PTNHS
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ

	2. 
	QT-VHTT-01/ PHDHS
	Phiếu hướng dẫn hồ sơ

	3. 
	QT-VHTT-01/ PTHS
	phiếu trả hồ sơ

	4. 
	
	


VII. LƯU TRỮ 

	PL


	Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)
	Mã số
	Thời gian lưu trữ
	Bộ phận 
lưu trữ

	1. 
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	QT-VHTT-01/ PTNHS
	Lâu dài
	Bộ phận TN&TKQ

	2. 
	Phiếu hướng dẫn hồ sơ
	QT-VHTT-01/ PHDHS
	Lâu dài
	Bộ phận TN&TKQ

	3. 
	phiếu trả hồ sơ
	QT-VHTT-01/ PTHS
	Lâu dài
	Bộ phận TN&TKQ

	4. 
	Hồ sơ cấp Quyết định hành chính và Giấy công nhận. (Kèm theo danh sách)
	
	
	Ban Thường trực UBMTTQVN xã





ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẢNG




















QUY TRÌNH





CÔNG NHẬN ‘GIA ĐÌNH VĂN HÓA’





HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG� THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015











(QT-CNGĐVH-01)


		






































�
Người soạn thảo�
Người xem xét�
Người phê duyệt�
�
Họ và tên�
Phạm  Minh Dậu�
Hồ  Văn  Bó�
Hoàng Văn Đông�
�
Chữ ký�









�
�
�
�
Chức vụ�
Công chức VH - XH�
Lãnh đạo chất lượng�
Chủ tịch �
�






�








33333

Quy trình:       
Mã số: 

Ban hành lần:


Ngày:


      Trang:  6

